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	UBND TỈNH KON TUM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /TTr-STNMT
	Kon Tum, ngày      tháng      năm 2021


             (Dự thảo)
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Quyết định bổ sung giá các loại đất vào Bảng

giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Thực hiện Mục 2 Văn bản số 4538/UBND-NNTN ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh v/v giá đất để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính; 


Triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập tổ soạn thảo văn bản, tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh v/v bổ sung giá các loại đất vào Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; phối hợp đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tiến hành lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố; báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, gửi cho UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo quy định và đề nghị Sở Tư pháp thẩm định; lấy ý kiến các tổ chức tham gia phản biện văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành. Hiện nay, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh đã được hoàn thiện.
Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy phạm pháp luật với một số nội dung cơ bản như sau:

I. Sự cần thiết ban hành:

Tại cuộc họp liên ngành ngày 10/3/2021 (gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng) sau khi rà soát Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum, căn cứ Điều 11 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, liên ngành nhận thấy trên địa bàn tỉnh phát sinh một số loại đất chưa được quy định trong Bảng giá đất để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định. Vì vậy cần thiết phải đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quy định giá các loại đất vào Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh để có cở sở thực hiện theo quy định (kèm theo các Biên bản làm việc ngày 10/3/2021).

II. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
III. Mục đích, quan điểm xây dựng văn bản:
1. Mục đích:

Việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh nhằm bổ sung giá các loại đất vào Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Quan điểm: 

Ban hành văn bản đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy pham pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi bố sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

IV. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định bổ sung giá các loại đất vào Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum để áp dụng trong các trường hợp quy định tại  khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013.

2. Đối tượng áp dụng:

- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan. 

V. Mục tiêu, nội dung của chính sách:
Bổ sung giá các loại đất vào Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Điều 11 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ như sau:

1. Đối với đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng: Giá đất được xác định bằng giá đất rừng sản xuất tương ứng cho từng vị trí đất của từng xã, phường, thị trấn theo Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2. Đối với các loại đất nông nghiệp khác: Giá đất được xác định bằng giá đất trồng cây hàng năm khác tương ứng cho từng vị trí đất của từng xã, phường, thị trấn theo Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3. Đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; đất công trình năng lượng; đất thủy lợi; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải: Giá đất được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tương ứng cho từng đường, đoạn đường, vị trí đất của từng xã, phường, thị trấn theo Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
4. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp: Giá đất được xác định bằng giá đất ở tương ứng cho từng đường, đoạn đường, vị trí đất của từng xã, phường, thị trấn theo Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
5. Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và đất có mặt nước chuyên dùng nếu sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản áp dụng Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản tương ứng với từng vị trí đất của từng xã, phường, thị trấn; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản thì áp dụng Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tương ứng cho từng đường, đoạn đường, vị trí đất của từng xã, phường, thị trấn theo Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

6. Đối với đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất phi nông nghiệp khác: Giá đất được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tương ứng cho từng đường, đoạn đường, vị trí đất của từng xã, phường, thị trấn theo Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
VI. Dự kiến nguồn lực:

1. Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường;

2. Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố Kon Tum. 

VII. Thời gian dự kiến thông qua văn bản:

Trong Quý 2, năm 2021.


VIII. Những vấn đề xin ý kiến: Không có.

(Xin gửi đình kèm các tài liệu như sau: (1)Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh V/v bổ sung giá các loại đất vào Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (2)Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị; (3) Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp; (4) Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; (5) Văn bản phản biện; (6) Các văn bản có liên quan khác).
Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định./.
	Nơi nhận:       


 
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTr, BĐBTGĐ.
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lộc
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